
 

 

           UBND HUYỆN KIẾN THỤY 

          TRƯỜNG TH THUẬN THIÊN 
                                      

                                                                                         MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ  GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 5 

Năm học 2024 – 2025 

 

STT Chủ đề, mạch kiến thức 

Số câu, 

số điểm, 

câu số 

Mức 1 

Nhận biết 

Mức 2 

Hiểu 

Mức 3 

Vận dụng 
Tổng cộng 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 Số học:    

- Đọc, viết, so sánh, cộng trừ, nhân chia các số số tự nhiên 

(trong phạm vi 1 000 000), phân số, cộng trừ số thập phân. 

- Tính giá trị của biểu thức số. 

- Làm tròn số thập phân đến số tự nhiên gần nhất, làm tròn 

số thập phân đến hàng phần mười, hàng phần trăm. 

 

Số câu 2  1 1  1 3 2 

Số điểm 2     1 1  2 3,0 3,0 

Câu số 
1 a, b 

2 a, b 
 3 a, b 5   8 a, b   

2 Đại lượng và đo đại lượng: 

- Đơn vị đo khối lượng, thời gian, độ dài, diện tích. 
Số câu  1      1 

Số điểm  1      1,0 

Câu số  4 a, b       

3 Yếu tố hình học: 

- Góc, đơn vị đo góc.  

- Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song. 

 

Số câu    1    1 

Số điểm    1    1,0 

Câu số    6     

4 Giải toán có lời văn: 

-Giải toán liên quan đến tính chu vi diện tích, bài toán có liên 

quan đến rút về đơn vị, toán trung bình cộng,  

 tìm hai số khi biết tổng và hiệu. 

 

Số câu    1    1 

Số điểm    2    2,0 

Câu số    7     

 

TỔNG 

Số câu 
2 1 1 3  1 3 5 

3 4 1 8 

Số điểm 
2,0 1,0 1,0 4,0  2,0 3,0 7,0 

     3,0 5,0 2,0 10 

 Tỉ lệ 30% 50% 20% 100% 



 

   UBND HUYỆN KIẾN THỤY             BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

     TRƯỜNG TH  THUẬN THIÊN                 NĂM HỌC : 2024 - 2025 

                                                                                MÔN : TOÁN 

                Thời gian: 50 phút( Không kể giao đề) 

Họ và tên:………………….......... ………………………. Lớp: ..........................                                                                                                   

I .Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng 
Câu 1 ( M1) 

a) .(0,5 điểm) Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?  

 b.(0,5 điểm)) Hỗn số  5   viết dưới dạng  số thập phân là: 

A.  50,7 B.  5,007 C.  5,07 D.  5,70 

Câu 2  (M1) 

a/.(0,5 điểm) Số bé nhất trong các số: 8,364;  8,37;  8,634;  8,4 là  

 A. 8,37      B. 8,634       C. 8,364                     D. 8,4 

 

b/ .(0,5 điểm)Số 0,507 viết dưới dạng phân số thập phân là: 

     A. 
1000

507
                 B. 

100

507
                       C. 

10

507
                 D. 

100

507
 

Câu 3.: ( M2) 

a.(0,5 điểm)  Số 750, 858 làm tròn đến hàng phần trăm là:  

A. 750,859  B. 750,86  C. 750,85 D. 750,7  

 

b. (0,5 điểm)   Số 998, 92 làm tròn đến số tự nhiên gần nhất là:  ( 0,5 điểm ) 

A. 998,9  B. 998                 C. 997                     D. 999 

Câu 4: ( M1)  (1 điểm)    Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a. 5m 9cm  =  ...........m                         c.   5 tấn  56 kg = .................. tấn 

 b.  8 km 2  = ............  ha                            d.   5000 m 2    = ....................ha 

 

Câu 5: (M2)  (1 điểm) 

           
1

7
     +   

4

5
  =                      

2

15
   +   

4

5
   -   

2

3
   = 

…………………………………………………………………………………………..

....………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

....……………………………………………………………………………………….. 

 

A. 
100

57
                                                 B. 

25

100
 C. 

15

20
  D.  

10

55
 



 

Câu 6. : (M2) ( 1 điểm)    

a. Kể tên các cặp cạnh song song có trong 

hình bên: ……………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

b. Có mấy góc vuông có trong hình bên: 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

Câu 7: (M2) (2 điểm)   Một khu đất có diện tích là 2ha, người ta xây khu khu vui chơi 

cho trẻ em chiếm 
3

5
 diện tích mảnh đất ,diện tích của khu cắm trại chiếm 

3

10
 diện tích 

mảnh đất , còn lại là diện tích đất trồng cây ? Hỏi diện tích trồng cây là bao nhiêu mét 

vuông 

                                                                Bài giải : 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…. 

Câu 8:  (M3)  (2 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất   

                           

a)   22 × 328 + 672 × 22 

= .................................... 

= .................................... 

= .................................... 

= .................................... 

 
 

b)  

= .................................... 

= .................................... 

= .................................... 

= .................................... 

= .................................... 

 
 

19 1
1

9 9
+ −



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

Câu 1 (1 điểm) 

a.     B.                            b.    C.  

Câu 2 (1 điểm): 

a.       C                          b.    A                     

Câu 3 (1 điểm): 

a.    B                       b.    D 

Câu 4: (1 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a. 5m 9cm  = 5,09.m                         c.   5 tấn  56 kg =  5,056 tấn 

 b.  8 km 2  = 800  ha                            d.   5000 m 2    = 0,5.ha 

Câu 5 : ( 1 điểm ) Làm đúng mỗi phần được 0,5  

    
1

7
     +   

4

5
  =    

5

35
     +   

28

35
 = 

33

35
                    

 
2

15
   +   

4

5
   -   

2

3
   =

2

15
   +   

12

15
   -   

10

15
  = 

14

15
   -   

10

15
 = 

4

15
                            

Câu 6: ( 1 điểm) 

a,các cặp cạnh song song có trong hình bên:AB song song DC, AD song song BC 

b,Có 4 góc vuông có trong hình bên 

Câu 7: ( 2 điểm) 

Bài giải: 

                                   Đổi 2ha = 20000 m  

                                   Diện tích đất dành cho khu vui chơi là 

                                         20000 x   
3

5
   =  12000  (m )                                     

                                    Diện tích đất dành cho khu cắm trại là  

                                            20000 x   
3

10
    = 6000 (m2)                               

                                   Diện tích đất trồng cây  là 

                                     20000 – ( 12000 + 6000 ) = 2000(m2)   

 

                                         Đáp số  :  2000m                                                                                                  
  Câu 8. (2  điểm) Làm đúng mỗi phần được 1 điểm 

a,22 × 328 + 672 × 22 

= 22 × (328 + 672) 

= 22 × 1 000 

= 22 000 

b) )  

 

 

2

2

2

19 1 19 1 18
1 1 1 2 1 3

9 9 9 19 9
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